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Thông tin tài liệu 
Tài liệu này được soạn thảo bởi Sở Chất lượng Môi trường Oregon 

Ban Quản lý Vật liệu 

700 NE Multnomah Street, Suite 600 

Portland Oregon, 97232 

Liên hệ: RRRGrants@deq.oregon.gov 

 

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

 

Tuyên bố không phân biệt đối xử 
DEQ không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khiếm khuyết, tuổi tác, giới 
tính, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới hoặc tình trạng hôn nhân trong việc quản lý các chương 
trình và hoạt động của mình. 

Truy cập trang Dân quyền và Công bằng về Môi trường của DEQ. 

 

 

mailto:RRRGrants@deq.oregon.gov
http://www.oregon.gov/deq
https://www.oregon.gov/deq/about-us/Pages/titleVIaccess.aspx
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Tổng quan về chu kỳ tài trợ  
Giới thiệu về chương trình  
Chương trình Quản lý Vật liệu tại Sở Chất lượng Môi trường Oregon (DEQ) có cái nhìn toàn 
diện về các tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời của vật liệu, cũng như các hành động 
có thể được thực hiện để giảm các tác động đó.    

Mục đích của chương trình Các Khoản tài trợ cho Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái định hình (RRR) 
là để hỗ trợ các nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm giảm tác động của vật liệu đến môi trường và 
sức khỏe con người ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của chúng.  

Mục tiêu của chương trình là xây dựng năng lực địa phương và hỗ trợ các giải pháp cộng đồng 
nhằm giải quyết các tác động đến môi trường, xã hội và sức khỏe do hoạt động sản xuất, tiêu 
thụ, sử dụng và thải bỏ vật liệu tạo ra.  

Các mục tiêu của chương trình là:  

• Truyền cảm hứng cho các giải pháp đầy hứa hẹn để giảm tác động của vật liệu bằng 
cách tài trợ cho các dự án và chương trình sáng tạo.   

• Trao quyền cho hành động của cộng đồng để đạt được các giải pháp về môi trường.   
• Tạo ra các lợi ích về môi trường và sức khỏe từ việc tiêu thụ và sử dụng vật liệu bền 

vững hơn.   
• Thúc đẩy sự công bằng và công bằng về môi trường bằng cách cung cấp tài nguyên 

cho các cộng đồng từ trước đến nay ít được quan tâm và ít được đại diện đầy đủ trên 
khắp Oregon.  

Để tìm hiểu thêm về các quy chế và quy tắc hành chính liên quan đến chương trình, vui lòng 
truy cập ORS 459A.120 và OAR 340-083.  

 

Mốc thời gian của quá trình nộp đơn*  
Tổng quan Chi tiết 

Tháng 3 năm 2026: Mở đơn đăng ký Thời hạn mời nộp đơn bắt đầu từ ngày 23 
tháng 3 năm 2026 

Tháng 4 năm 2026: Hạn cuối nộp đơn đăng 
ký trước   

Đơn đăng ký trước phải được hoàn thành 
trước ngày 30 tháng 4 năm 2026 

Tháng 6 năm 2026: Công bố vòng 2   Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được thông 
báo về lời mời tham gia vòng hai vào ngày 
22 tháng 6 năm 2026 

Tháng 7 năm 2026: Hạn cuối nộp đơn đăng 
ký chính 

Đơn đăng ký và tất cả các tài liệu cần thiết 
phải được nộp trước ngày 30 tháng 7 năm 
2026 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors459A.html
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action?selectedDivision=1486


Tổng quan Chi tiết 
Tháng 11 năm 2026: Thông báo người được 
cấp tài trợ 

Tất cả những người được cấp tài trợ sẽ 
được thông báo về các khoản tài trợ được 
phê duyệt có điều kiện 

Tháng 1 năm 2027 (Dự kiến): Thỏa thuận tài 
trợ và giải ngân vốn 

Người được cấp tài trợ sẽ làm việc với nhân 
viên quản lý khoản tài trợ của DEQ để ký 
thỏa thuận tài trợ và thiết lập lịch trình giải 
ngân tiền tài trợ 

*Tất cả ngày tháng đều có thể thay đổi 

 

Lĩnh vực tài trợ hàng năm  
Chu kỳ tài trợ RRR năm 2026 là: Xây Dựng Vì Sức Khỏe: Giảm Thiểu Tiếp Xúc với Các 
Chất Độc Hại trong Vật Liệu Xây Dựng. Chu kỳ tài trợ này hỗ trợ các dự án giảm tác hại của 
các chất độc hại có trong vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.  

Vật liệu xây dựng là những vật liệu được sử dụng để tạo nên môi trường xây dựng của chúng ta 
– bê tông, gỗ, nhựa đường, thảm, sơn, v.v. Đối với mục đích của chu kỳ tài trợ này, vật liệu xây 
dựng được sử dụng để chỉ cả vật liệu cơ bản, cũng như các thành phẩm như tủ, đèn chiếu sáng 
và đồ nội thất.  

DEQ có thể tài trợ cho các hoạt động làm giảm tác động đến môi trường và sức khỏe con 
người của vật liệu như:   

• Mua vật liệu xây dựng an toàn hơn, không bao gồm các hóa chất độc hại như đồ nội 
thất không có chất chống cháy, sơn phát ra VOC thấp, v.v.   

• Tạo tài liệu hướng dẫn để giúp chủ nhà lựa chọn vật liệu an toàn hơn  
• Bắt đầu các chương trình cẩn thận tháo dỡ các công trình cũ và tránh lây lan chì hoặc 

amiăng  
• Hướng dẫn các nhà thầu về những lựa chọn vật liệu an toàn hơn  
• Thử nghiệm một sản phẩm xây dựng mới, an toàn hơn (như vật liệu cách nhiệt làm từ 

cây gai dầu thay vì các loại bọt độc hại)  
• Thay đổi quy tắc thiết kế hoặc mua hàng để ưu tiên những vật liệu an toàn hơn  
• Xây dựng các bài học ở trường về hóa chất an toàn trong vật liệu xây dựng  
• Nghiên cứu cách loại bỏ hoặc thay thế một hóa chất độc hại cụ thể 

 

Ứng viên đủ điều kiện  
• Chính quyền địa phương,  
• Tổ chức phi lợi nhuận (trạng thái 501(c)3 hoặc 501(c)4) hoặc các tổ chức được tài trợ 

tài chính,  
• Các tổ chức được tạo ra bởi một thực thể công cộng tại Oregon,   
• Dân tộc bộ lạc, Chính phủ và Thực thể  



• Trường công lập,   
• Trường đại học công lập,   
• Trường cao đẳng cộng đồng, hoặc  
• Doanh nghiệp nhỏ từ 50 người trở xuống. 

Số tiền tài trợ   
• Tối đa $2.000.000 được cấp cho chu kỳ tài trợ năm 2026.  
• $25.000 là số tiền tối thiểu dành cho các khoản tài trợ cá nhân.   
• $ 225.000 là số tiền tối đa dành cho các khoản tài trợ cá nhân.  
• $ 500.000 sẽ được dành riêng cho chín Dân tộc bộ lạc được liên bang công nhận của 

Oregon.  

Không có yêu cầu về số tiền đối ứng. Nếu số tiền tài trợ được yêu cầu chỉ chi trả một phần 
chi phí dự án của quý vị thì quý vị phải cung cấp thêm thông tin để giải thích toàn bộ ngân sách 
của dự án. Thông tin này sẽ chỉ được yêu cầu nếu quý vị được mời nộp đề xuất trong hồ sơ 
đăng ký chính. 

 

Thời hạn tài trợ   
DEQ dự đoán rằng các thỏa thuận tài trợ sẽ được soạn thảo bắt đầu từ tháng 12 năm 2026. 
Thời hạn tài trợ bắt đầu từ ngày thỏa thuận tài trợ được ký kết. Sau khi ký thỏa thuận, người 
nhận phải hoàn thành dự án của mình trong vòng 24 tháng.   

 

Các hoạt động và chi phí hợp lệ và không hợp lệ  
Số tiền tài trợ có thể được sử dụng cho các hoạt động và chi phí sau đây, miễn là chúng liên 
quan trực tiếp đến dự án tài trợ và được hỗ trợ bởi bằng chứng thanh toán hợp lệ. Những hoạt 
động này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:  

Hoạt động đủ điều kiện  
• Giáo dục và tiếp cận cộng đồng  
• Đào tạo  
• Nghiên cứu  
• Xây dựng chương trình, dự án hoặc chính sách  
• Phát triển lực lượng lao động  

Hoạt động không hợp lệ  
• Dọn dẹp môi trường: dọn dẹp các khu vực cũ, bị ô nhiễm (ví dụ: các khu đất nâu)  
• Quản lý chất thải nguy hại: xử lý chất thải hóa học  
• Các hoạt động bắt buộc: các dự án đã được pháp luật yêu cầu (ví dụ: thực hiện tháo dỡ 

bắt buộc theo yêu cầu Sắc lệnh tháo dỡ của Portland)  



• Các dự án tập trung vào các loại vật liệu khác: chẳng hạn như quần áo hoặc bao bì— 
khoản tài trợ này chỉ dành cho vật liệu xây dựng.  

Chi phí hợp lệ  
• Chi phí hành chính, chẳng hạn như đi lại, chi phí văn phòng và chi phí chung   
• Tiền lương và phúc lợi cho nhân sự dự án và các khoản thanh toán cho chuyên gia tư 

vấn hoặc nhà thầu   
• Các ấn phẩm và tài liệu in ấn khác   
• Máy móc, phương tiện, thiết bị, biển báo, container (công ten nơ) và vật tư liên quan 

đến dự án  

Chi phí không hợp lệ  
• Chi phí mà khoản thanh toán đã hoặc sẽ được nhận theo một chương trình hỗ trợ tài 

chính khác  
• Chi phí liên quan đến quy hoạch quản lý chất thải rắn hoặc vật liệu nằm ngoài phạm vi 

dự án đề xuất  
• Chi phí phát sinh trước khi DEQ ban hành thỏa thuận tài trợ (dự kiến vào tháng 1 năm 

2025)  
• Chi phí phát sinh sau ngày hết hạn của thỏa thuận tài trợ (dự kiến vào tháng 1 năm 

2027)  
• Hồ sơ xin cấp phép hoặc lệ phí cấp giấy phép  
• Chi phí hoạt động thông thường của người nộp hồ sơ xin tài trợ mà không liên quan 

trực tiếp đến dự án  
• Chi phí phát sinh cho việc đóng cửa cơ sở được phép  
• Khoản thanh toán tiền phạt, tiền truy thu, nợ, bản án hoặc các nghĩa vụ khác  
• Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị đề xuất tài trợ, đề xuất, chào bán cổ phiếu hoặc 

khoản nợ, xây dựng quan hệ đối tác, thành lập công ty, gây quỹ hoặc các hình thức 
khác của chi phí kinh doanh đó  

• Bất kỳ hoạt động hoặc chương trình nào hỗ trợ tái chế cơ học, hóa học hoặc các hình 
thức tái chế giấy, bao bì, đồ dùng cung cấp dịch vụ thực phẩm hoặc các sản phẩm 
khác*  

*Các dự án tái chế không đủ điều kiện nhận các khoản tài trợ cho Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái 
định hình. Đạo luật Hiện đại hóa Tái chế và Ô nhiễm Nhựa (RMA) mới của Oregon sẽ tận dụng 
nguồn lực của các nhà sản xuất bao bì, giấy in và giấy viết cũng như đồ dùng cung cấp dịch vụ 
thực phẩm để chi trả cho nhiều cải tiến cần thiết cho các hệ thống tái chế trên toàn tiểu bang 
nhằm đảm bảo những vật liệu này được tái chế thành công. Các khoản tài trợ hoặc khoản vay 
sẽ được cung cấp cho các hoạt động nhằm giảm tác động đến môi trường của các sản phẩm 
này thông qua các phương pháp khác ngoài tái chế và thu hồi chất thải, dự kiến sẽ bắt đầu vào 
cuối năm 2026.    

• Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web về RMA 
• Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email của RMA 

https://www.oregon.gov/deq/recycling/pages/modernizing-oregons-recycling-system.aspx
https://public.govdelivery.com/accounts/ORDEQ/subscriber/new?topic_id=ORDEQ_633


 

Phiên hội thảo trực tuyến, buổi thông tin và giờ làm 
việc  
Phiên hội thảo trực tuyến  
Tham gia đội ngũ Quản lý vật liệu của DEQ để tìm hiểu về chu kỳ tài trợ Tiết giảm, Tái sử dụng, 
Tái định hình. năm 2026: Xây Dựng Vì Sức Khỏe: Giảm Thiểu Tiếp Xúc với Các Chất Độc Hại 
trong Vật Liệu Xây Dựng. Các hội thảo trực tuyến này được thiết kế để chia sẻ thông tin về lĩnh 
vực tài trợ trong năm 2026, nêu bật các ví dụ về dự án và kết nối với nhân viên DEQ để tìm 
hiểu về các mục tiêu của chương trình và tính đủ điều kiện của dự án.    

• Thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2026 – 11 giờ sáng - 12 giờ trưa   
o Đăng ký qua Zoom  

• Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2026 – 1 giờ chiều - 2 giờ chiều  
o Đăng ký qua Zoom  

Các buổi thông tin  
DEQ sẽ tổ chức các buổi thông tin để cung cấp hướng dẫn cho những người có thể quan tâm 
đến việc đăng ký. Yêu cầu đăng ký. Các buổi thông tin sẽ bắt đầu bằng một bài thuyết trình 
ngắn gọn về chương trình, bao gồm: lĩnh vực tài trợ hàng năm, nền tảng đăng ký và quy trình 
đăng ký. Sẽ có thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình. Tất cả các buổi sẽ diễn ra qua 
Zoom và sẽ được ghi lại. Các bản ghi âm sẽ được đăng lên trang web của DEQ trong vòng một 
tuần. Nếu quý vị không có kết nối internet ổn định, yêu cầu dịch vụ dịch thuật hoặc có các nhu 
cầu khác hoặc rào cản về việc tiếp cập, vui lòng liên hệ với RRRGrants@deq.oregon.gov trước 
ít nhất năm ngày và để nhận được hỗ trợ từ chúng tôi.  

• Thứ Ba, ngày 10 tháng 3 năm 2026 – 1 giờ chiều - 2 giờ chiều   
o Đăng ký qua Zoom  

• Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2026 – 9 giờ sáng - 10 giờ sáng   
o Đăng ký qua Zoom  

• Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2026 – 6 giờ chiều - 7 giờ tối   
o Đăng ký qua Zoom  

• Thứ Hai, ngày 31 tháng 3 năm 2026 – 3 giờ chiều - 4 giờ chiều  
o Đăng ký qua Zoom  

Giờ làm việc  
DEQ sẽ tổ chức các giờ làm việc mở vào tuần trước khi hết hạn nộp đơn đăng ký trước. Đây là 
cơ hội để những ứng viên quan tâm ghé thăm và đặt câu hỏi liên quan đến dự án hoặc đơn 
đăng ký của họ. Sẽ không có bài thuyết trình chính thức nào. Những giờ làm việc này sẽ không 
được ghi lại, nhưng các câu hỏi sẽ được thu thập và chia sẻ trên trang web của DEQ. Xin nhắc 
lại, hạn cuối để nộp đơn đăng ký trước là ngày 30 tháng 4 năm 2026.  

• Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026 – 3 giờ chiều - 4 giờ chiều    

https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/Iav1JVdJRpK5gYNaijg6dw
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/h6wM8m0USt2snR2Lc2m27A
mailto:RRRGrants@deq.oregon.gov
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/bpMlCIm9RdGm3QRGTaVYZA
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/e6ncY0c1RKqF0Y8FuLyNHw
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/bSYzAxkxR5GW8VhA_2Bb_A
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/OXz_U0e_QfOGPN3bnXm76g


o Đăng ký qua Zoom 
• Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2026 – 3 giờ chiều - 4 giờ chiều    

o Đăng ký qua Zoom 
• Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026 – 3 giờ chiều - 4 giờ chiều   

o Đăng ký qua Zoom 
• Thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2026 – 3 giờ chiều - 4 giờ chiều   

o Đăng ký qua Zoom 
• Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026 – 3 giờ chiều - 4 giờ chiều   

o Đăng ký qua Zoom 

 

 

 

Khả năng tiếp cận ngôn ngữ   
Nền tảng nộp đơn trực tuyế WebGrants chỉ có tiếng Anh là ngôn ngữ có sẵn. Đơn đăng ký và 
tài liệu bổ sung sẽ có sẵn ở định dạng .pdf bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng 
Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Đức trên trang web của DEQ. Vui lòng gửi email 
cho DEQ theo địa chỉ RRRGrants@deq.oregon.gov với bất kỳ yêu cầu ngôn ngữ bổ sung nào 
trước ngày 23 tháng 4 năm 2026. 

  

https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/Ib5WpfrrRtyUbPyNYIbcWQ
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/TMNC2qO4SLGX0O_f_muCpw
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/ZtQsqpU_QJS-UOTjy8t3Xg
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/j-KlU-LfTUihDEkIfZkX0Q
https://deq-oregon-gov.zoom.us/meeting/register/oPPqsRBqTymd4Ipu-aRn4g
https://www.oregon.gov/deq/mm/pages/grants.aspx
mailto:RRRGrants@deq.oregon.gov


Hướng dẫn Đăng ký  
Truy cập đơn đăng ký WebGrants  
Đơn xin tài trợ sẽ được lưu trữ thông qua một nền tảng trực tuyến có tên WebGrants. Để nộp 
đơn, Quý vị phải đăng ký tài khoản trước ngày 23 tháng 4 năm 2026. Sau khi đăng ký, Quý vị 
sẽ được điều phối viên tài trợ của DEQ chấp thuận. Có thể mất 1-2 ngày để Quý vị nhận được 
email có tên người dùng và mật khẩu của mình.  

Hình 1. Trang đăng nhập/đăng ký WebGrants 

 
   

• Nếu đã có tài khoản WebGrants thông qua một chương trình DEQ khác, Quý vị sẽ 
không cần phải tạo tài khoản mới.  

• WebGrants có thể được truy cập bằng bất kỳ trình duyệt web nào (Chrome, Internet 
Explorer, v.v.).  

• WebGrants hoạt động tốt nhất trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn. Quý vị có 
thể gặp sự cố khi sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng.  

• Truy cập trang đăng ký DEQ Grants để đăng ký tài khoản WebGrants.  
• Để biết thêm thông tin về cách đăng ký, hãy xem Sách hướng dẫn đăng ký WebGrants.  
• Để truy cập hướng dẫn từng bước về cách đọc đơn đăng ký, hãy xem lại Sách hướng 

dẫn đăng ký WebGrants của DEQ, có sẵn trên trang web Chương trình Tài trợ Quản lý 
Vật liệu. 

 

Lời khuyên quan trọng khi dùng WebGrants:  

https://deqgrants.oregon.gov/register.do
https://www.oregon.gov/deq/mm/Documents/mmWebGrantsRegGuide.pdf
https://www.oregon.gov/deq/mm/pages/grants.aspx
https://www.oregon.gov/deq/mm/pages/grants.aspx


• Hãy bắt đầu đăng ký sớm để Quý vị có thể yêu cầu trợ giúp điều hướng nền tảng 
WebGrants.  

• Tất cả thông tin phải được lưu bằng cách nhấp vào Lưu trên các biểu mẫu. Nếu Quý vị 
không nhấp vào Lưu và quay lại biểu mẫu hoặc phần của biểu mẫu, thông tin sẽ bị mất. 
Không có tính năng tự động lưu và hệ thống có thể ngừng do không có hoạt động.  

• Chúng tôi khuyến khích Quý vị điền đơn đăng ký của mình trong một tài liệu Word và 
sau đó dán vào WebGrants.  

• Sau khi hoàn thành mỗi phần của đơn đăng ký, Quý vị phải nhấp vào Đánh dấu đã 
Hoàn thành. Các phần đã được đánh dấu là hoàn thành vẫn có thể được chỉnh sửa cho 
đến khi đơn đăng ký được nộp. Mỗi phần phải được đánh dấu đã hoàn thành để gửi 
đơn đăng ký WebGrants. Không được chỉnh sửa đơn đăng ký sau khi đã nộp.  

 

Nộp đơn và thời hạn nộp đơn  
• Hạn chót nộp đơn trước là ngày 30 tháng 4 năm 2026.  
• Nếu dự án của Quý vị được chọn để tiến hành vòng nộp đơn chính, ngày thông báo dự 

kiến là ngày 22 tháng 5 năm 2026.  
• Hạn chót nộp đơn chính dự kiến là ngày 30 tháng 7 năm 2026. 

  



Quy trình Đăng ký 
Quy trình đăng ký diễn ra theo hai giai đoạn: đăng ký trước và đăng ký chính.  

Đăng ký trước  
Đơn đăng ký trước sẽ chứa các câu hỏi tường thuật liên quan đến những chủ đề dưới đây, từ 
đó có được cái nhìn tổng quan về tổ chức và đề xuất dự án của ứng viên.  

• Mô tả Tổ chức  
• Mô tả dự án  
• Nhu cầu, tác động và sự tham gia của cộng đồng  
• Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Công lý Môi trường  

  

Đăng ký chính  
Đơn đăng ký chính sẽ chứa các câu hỏi tường thuật sâu hơn liên quan đến các chủ đề dưới 
đây, từ đó hiểu rõ hơn về đề xuất dự án.  

• Lập kế hoạch và khả thi dự án  
• Lợi ích môi trường và sức khỏe con người  
• Thay đổi và thành công lâu dài  
• Những thách thức của dự án và các yếu tố thành công  

Đơn đăng ký chính cũng sẽ bao gồm kế hoạch làm việc và bảng ngân sách dự án, cũng như 
các câu hỏi bổ sung liên quan đến các công cụ quản lý tài chính.  

Yêu cầu ba thư hỗ trợ kèm theo đơn đăng ký chính.  

• Ít nhất một thư hỗ trợ phải đến từ một người sẽ trực tiếp hưởng lợi từ dự án được đề 
xuất, chẳng hạn như cư dân, hàng xóm, các nhóm công lý môi trường địa phương hoặc 
những người khác.  

• Thư cũng có thể đến từ:  
o Người cấp quỹ trước đây hoặc hiện tại  
o Các tổ chức đối tác cũ hoặc hiện tại  
o Chính quyền địa phương hoặc đại diện thẩm quyền  
o Chuyên gia Mảng nghiệp vụ  

  



Quy trình Xem xét Tài trợ và Quyết định  
Quy trình đánh giá trước khi đăng ký  
Tiêu chí chấm điểm sẽ được công bố với đơn đăng ký trước vào ngày 23 tháng 3 năm 2026. 
Lời mời nộp đề xuất đơn đăng ký chính sẽ được xác định theo điểm số cũng như theo thảo 
luận của ủy ban đánh giá. Sau khi kết thúc giai đoạn nộp đơn trước vào ngày 30 tháng 4 năm 
2026, một ủy ban đánh giá DEQ sẽ xem xét tính đầy đủ, đủ điều kiện, phù hợp với mục đích, 
mục tiêu và mục đích của chương trình Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tưởng tượng lại; kết nối với 
lĩnh vực tài trợ Môi trường xây dựng; và đánh giá chuyên môn và chuyên môn của ủy ban đánh 
giá. Ứng viên sẽ được thông báo trước ngày 22 tháng 6 năm 2026, nếu họ được mời nộp đề 
xuất đăng ký chính.  

 

Quy trình đánh giá đơn đăng ký chính  
Tiêu chí chấm điểm sẽ được công bố với đăng ký chính vào ngày 22 tháng 6 năm 2026. Các đề 
xuất đăng ký chính sẽ đến hạn vào ngày 30 tháng 7 năm 2026. Tất cả các đơn đăng ký hoàn 
chỉnh và đủ điều kiện sẽ được xem xét, chấm điểm và xếp theo thứ tự xếp hạng dựa trên điểm 
tổng hợp từ mỗi người đánh giá. Các chuyên gia đánh giá của đơn đăng ký chính sẽ có quyền 
truy cập vào các đề xuất đăng ký trước để hiểu đầy đủ về dự án. Các đề xuất đăng ký trước sẽ 
không ảnh hưởng đến cách chấm điểm đơn đăng ký chính. Điểm số sẽ không chỉ xác định các 
khuyến nghị tài trợ cuối cùng. Các khuyến nghị tài trợ cuối cùng được đưa ra thông qua các 
cuộc thảo luận nhóm của ủy ban.  

Chương trình sẽ tài trợ cho các dự án tổng cộng lên đến 2 triệu Đô-la. Tất cả những ứng viên 
đủ điều kiện phải tuân thủ luật pháp, quy tắc hoặc các yêu cầu khác hiện hành của địa phương, 
tiểu bang và liên bang áp dụng cho các hoạt động của DEQ, bao gồm mọi yêu cầu về quy định, 
cấp phép hoặc nhượng quyền thương mại của DEQ và các công ty chuyển nhượng khác, ở tất 
cả các khu vực pháp lý nơi ứng viên tiến hành kinh doanh.  

 

Quy trình trao tài trợ  
Nếu dự án của ứng viên nhận được tài trợ, họ sẽ được thông báo vào tháng 11 năm 2026. 
Người nhận tài trợ sau đó sẽ làm việc với một quản trị viên tài trợ DEQ để xây dựng một thỏa 
thuận tài trợ và ký hợp đồng với DEQ để xác định lịch trình giải ngân và báo cáo.  

  



Quản trị chương trình tài trợ  
Yêu cầu để nộp đơn thành công  
Thỏa thuận tài trợ  
Quản trị viên tài trợ DEQ sẽ làm việc với những người nhận tài trợ để ký kết các thỏa thuận tài 
trợ. Các thỏa thuận này sẽ nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của mỗi bên, bao 
gồm các chi phí và hoạt động đủ điều kiện, thời gian báo cáo và các yêu cầu. Các thỏa thuận 
tài trợ mẫu sẽ được chia sẻ sau khi đăng ký trước.  

ID thực thể duy nhất (UEID #)  
ID thực thể duy nhất là mã định danh chính thức để kinh doanh với Chính phủ Hoa Kỳ kể từ 
ngày 4 tháng 4 năm 2022. Người nhận tài trợ sẽ được yêu cầu cung cấp hoặc nhận một tài liệu 
trước khi ký hợp đồng tài trợ với DEQ.  

Số nhận dạng người đóng thuế  
Người nhận tài trợ phải cung cấp Số Nhận dạng Người sử dụng lao động (EIN) (hoặc Số An 
sinh Xã hội) và biểu mẫu W-9 hoàn chỉnh để được nhập vào hệ thống thanh toán của Tiểu 
bang. Sở Dịch vụ Hành chính sẽ xác nhận thông tin với Sở Thuế vụ trước khi DEQ hoàn thành 
bất kỳ khoản giải ngân nào. 

 

Quy trình báo cáo  
Người nhận tài trợ sẽ được yêu cầu báo cáo về tình trạng, thành công và thách thức của dự án 
trong các báo cáo tiến độ hàng quý. Báo cáo hằng quý sẽ bao gồm một số câu hỏi tường thuật 
ngắn và việc nộp các chứng từ cho thấy cách các khoản tài trợ được sử dụng trong suốt quý.  

Người nhận tài trợ cũng sẽ được yêu cầu nộp báo cáo cuối cùng chi tiết hơn sau khi hoàn 
thành thời hạn tài trợ. Báo cáo tiến độ cuối cùng sẽ đề cập đến tác động tổng thể của dự án, 
thành công, thách thức và bài học kinh nghiệm. Một bản sao của báo cáo tiến độ hàng quý và 
cuối cùng sẽ được chia sẻ với người nhận tài trợ tại thời điểm ký thỏa thuận tài trợ.  

 

Quy trình yêu cầu thanh toán  
Các khoản tài trợ DEQ của Oregon sẽ được hoàn trả dựa trên các khoản tạm ứng có sẵn trong 
một số trường hợp nhất định. Sẽ cung cấp thêm thông tin vào mùa xuân.  

Các cân nhắc quan trọng khác về quy trình:  

• Có thể mất tối thiểu 45 ngày kể từ khi hóa đơn được gửi cho người nhận tài trợ để nhận 
tiền, vì vậy vui lòng lập kế hoạch phù hợp để tránh sự chậm trễ của dự án.  



• Do tiến độ năm tài chính của DEQ, sẽ không có đợt giải ngân nào trong tháng 6. Vui 
lòng lập kế hoạch phù hợp để tránh sự chậm trễ của dự án.  

  



Thuật ngữ 
Các thuật ngữ chính được sử dụng trong toàn bộ sách hướng dẫn dành cho ứng viên, tài liệu 
đăng ký và các tài liệu hỗ trợ khác:  

• Vật liệu xây dựng: Vật liệu xây dựng là những vật liệu được sử dụng để tạo nên môi 
trường xây dựng của chúng ta – bê tông, gỗ, nhựa đường, thảm, sơn, v.v. Đối với mục 
đích của chu kỳ tài trợ này, vật liệu xây dựng được sử dụng để chỉ cả vật liệu cơ bản, 
cũng như các thành phẩm như tủ, đèn chiếu sáng và đồ nội thất.  

• Phân loại hóa chất: Nhóm hóa chất dựa trên các thuộc tính và đặc tính chức năng 
tương tự. Tiếp cận các hóa chất đáng quan tâm khi các lớp học giúp thu hẹp trọng tâm 
để cải thiện quản lý vật liệu và giảm rủi ro. Sáu lớp bao gồm:  

o PFAS: Là một loại chất, PFAS rất hữu ích trong nhiều ứng dụng hiện đại hàng 
ngày từ đồ dùng nhà bếp và quần áo chống thấm nước đến pin cung cấp năng 
lượng cho xe điện. PFAS, khi được thải ra môi trường vẫn tồn tại vô thời hạn vì 
chúng có độ bền đặc biệt. Chúng có thể tích tụ trong cơ thể sống và trong môi 
trường và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.  

o Kháng khuẩn: Kháng sinh có lợi ích hạn chế, nếu có, và có liên quan đến các 
vấn đề về phát triển, nội tiết tố và sinh sản. Chúng được tìm thấy trong nhiều sản 
phẩm gia dụng và thương mại được sử dụng trong môi trường xây dựng như 
hàng dệt, vật liệu cách nhiệt và sàn nhà.  

o Chất chống cháy: Chất chống cháy được thêm vào sản phẩm để đáp ứng các 
tiêu chuẩn dễ cháy. Các chất này thường không cải thiện độ an toàn cháy nổ và 
có thể gây hại cho sức khỏe. Chúng được tìm thấy trong đồ nội thất, thảm và 
sàn nhà, vật liệu cách nhiệt và sơn và có thể làm tăng phơi nhiễm trong quá trình 
sử dụng và trong không gian trong nhà.  

o Phthalates và bisphenol: Những hóa chất phá vỡ hormone này được sử dụng 
rộng rãi đến mức chúng ta liên tục bị phơi nhiễm. Chúng có thể gây hại cho sức 
khỏe của chúng ta, ngay cả ở mức rất thấp. Phthalates có thể được tìm thấy 
trong các vật liệu xây dựng dựa trên PVC như sàn vinyl, thảm lót và tấm phủ 
tường. Chúng cũng được biết là có trong chất bịt kín và caulks được sử dụng 
trong nhà bếp và phòng tắm. Bisphenol có thể là một phần của chế phẩm ống 
được sử dụng trong hệ thống ống nước.  

o Dung môi: Một số dung môi được sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng có liên 
quan đến các vấn đề thần kinh và tăng nguy cơ ung thư. Sơn, chất tẩy sơn và 
các sản phẩm hoàn thiện có thể chứa nhiều loại dung môi khác nhau, phát thải 
khí trong quá trình sử dụng và kéo dài cả sau khi thi công.  

o Một số kim loại: Kim loại rất cần thiết cho nhiều mục đích sử dụng, nhưng một 
số kim loại, chẳng hạn như thủy ngân, asen, cadmium và chì, có thể gây hại cho 
sức khỏe. Thai nhi và trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm.  

• Nhu cầu của cộng đồng: Cơ hội cải thiện hoặc can thiệp để nâng cao sức khỏe, giải 
quyết sự chênh lệch, lấp đầy khoảng trống trong các dịch vụ và/hoặc thúc đẩy khả năng 
phục hồi của cộng đồng đã được xác định hoặc ưu tiên bởi các cộng đồng bị ảnh 
hưởng nhiều nhất.  



• Chất độc ảnh hưởng đến sự phát triển: Các tác nhân cản trở sự phát triển hoặc sức 
khỏe thích hợp của trẻ tại bất kỳ thời điểm nào từ khi thụ thai đến tuổi dậy thì. Nguồn 
(tr.37).  

• Đa dạng: Tôn vinh và bao gồm những người có nguồn gốc, bản sắc và kinh nghiệm 
khác nhau một cách tập thể và với tư cách cá nhân. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết 
phải chia sẻ quyền lực và tăng cường đại diện cho các cộng đồng được đại diện một 
cách có hệ thống và thiếu nguồn lực. Những khác biệt này là thế mạnh phát huy tối đa 
lợi thế cạnh tranh của nhà nước thông qua đổi mới, hiệu quả và khả năng thích ứng. 
Nguồn (tr. 41).  

• Công lý môi trường: Bảo vệ bình đẳng khỏi các rủi ro môi trường và sức khỏe, đối xử 
công bằng và tham gia có ý nghĩa vào việc ra quyết định của tất cả mọi người bất kể 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng nhập cư, thu nhập hay các yếu tố 
khác liên quan đến việc phát triển, thực hiện và thực thi luật, quy định và chính sách môi 
trường ảnh hưởng đến môi trường mà mọi người sống, làm việc, học tập và thực hành 
tâm linh và văn hóa. Nguồn. 

• Công bằng: Thừa nhận rằng không phải tất cả mọi người, hoặc tất cả các cộng đồng, 
đều bắt đầu từ cùng một nơi do các hệ thống áp bức trong lịch sử và hiện tại. Công 
bằng là nỗ lực cung cấp các mức hỗ trợ khác nhau dựa trên nhu cầu của một cá nhân 
hoặc nhóm để đạt được sự công bằng trong kết quả. Công bằng trao quyền cho các 
cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự áp bức có hệ thống và yêu cầu phân phối lại 
tài nguyên, quyền lực và cơ hội cho các cộng đồng đó. Nguồn (tr. 42).  

• Các cộng đồng bị ảnh hưởng: bao gồm, nhưng không giới hạn, những người xác định 
là một hoặc nhiều người và các tổ chức dựa vào cộng đồng đại diện cho một hoặc 
nhiều cá nhân trong số các danh tính sau: BIPOC, thu nhập thấp, nông thôn, 
LGBTQIA2S+, người khuyết tật, người cao tuổi, thanh niên, người thuê nhà, người vô 
gia cư, người nhập cư, người không có giấy tờ và nhân viên tuyến đầu. Nguồn (tr.8).  

• Hòa nhập: Một trạng thái thân thuộc khi những người có nguồn gốc, kinh nghiệm và 
bản sắc khác nhau được coi trọng, hòa nhập và chào đón một cách công bằng với tư 
cách là người ra quyết định, cộng tác viên và đồng nghiệp. Cuối cùng, hòa nhập là môi 
trường mà các tổ chức tạo ra để cho phép những khác biệt này phát triển mạnh. Nguồn 
(tr. 42).  

• Đánh giá vòng đời (hoặc phân tích), LCA: Một quy trình tiêu chuẩn được sử dụng để 
ước tính tác động mà một sản phẩm hoặc quy trình có trong toàn bộ vòng đời của nó, 
bao gồm khai thác nguyên liệu thô, sản xuất, vận chuyển, sử dụng và thải bỏ. Nguồn (tr. 
41.  

• Vật liệu: Vật liệu phi nhiên liệu chảy qua nền kinh tế của chúng ta: giấy, nhựa, kim loại, 
thủy tinh, thực phẩm, gỗ, v.v. Vật liệu bao gồm những vật liệu quan trọng đối với các đặc 
tính cấu trúc của chúng (ví dụ: giấy, nhựa, kim loại, bê tông) và những vật liệu quan 
trọng làm chất mang năng lượng cho con người (ví dụ: thực phẩm) và máy móc (ví dụ: 
nhiên liệu). Nguồn. 

• Quản lý vật liệu: Một cách tiếp cận để giảm tác động môi trường bằng cách quản lý vật 
liệu qua tất cả các giai đoạn trong vòng đời của chúng. Quản lý vật liệu xác định các tác 
động và hành động trong toàn bộ chu trình của vật liệu và sản phẩm khi chúng di 
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chuyển trong nền kinh tế - từ khai thác nguyên liệu thô đến thiết kế và sản xuất sản 
phẩm, vận chuyển, tiêu thụ, sử dụng, tái sử dụng, tái chế và thải bỏ. Nguồn (trang 41).  

• Chất độc thần kinh: Các chất có khả năng gây ra tác dụng phụ ở hệ thần kinh trung 
ương và ngoại biên, và trong các cơ quan cảm giác. Nguồn (tr. 39).  

• Độc tố và hóa chất cần quan tâm: Hóa chất và các chất khác được biết là ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe con người và sinh thái. Các tác động bất lợi có thể bao gồm ung thư, 
rối loạn sinh sản và học tập ở người, và các tác động tương tự ở động vật hoang dã 
hoặc hệ sinh thái.  

• Các chất độc hại: Các chất độc hại trong vật liệu xây dựng được định nghĩa là bất kỳ 
chất hóa học nào được biết là gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người hoặc gây kích 
ứng, cũng như các chất thuộc "Nhóm hóa chất" được mô tả ở trên. Ví dụ bao gồm các 
chất gây ung thư được sử dụng làm chất chống cháy trên đồ đạc.  

• Thiếu nguồn lực: Một định nghĩa gần đây về các cộng đồng lịch sử và hiện chưa được 
phục vụ của Oregon bao gồm người Oregon là: Người Mỹ bản địa, thành viên của chín 
bộ lạc được liên bang công nhận của Oregon, người Mỹ da đỏ, người bản địa Alaska; 
Người da đen, người châu Phi, người Mỹ gốc Phi; Người Latinh/a/x, người gốc Tây Ban 
Nha; Người châu Á, người đảo Thái Bình Dương; Người Ả Rập/Trung Đông/Bắc Phi; 
người nhập cư, người tị nạn, người xin tị nạn; người không có giấy tờ, DACA, 
"Dreamers"; đa dạng ngôn ngữ; người khuyết tật; LGBTQ+; người cao tuổi/người lớn 
tuổi; thiệt thòi về kinh tế; công nhân nông trại, công nhân nhập cư. Nguồn (tr. 45).  

• Thượng nguồn: Những hành động và tác động xảy ra trước thời điểm đó trong vòng 
đời, tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng đời của sản phẩm. Ví dụ, theo quan điểm của 
người tiêu dùng, tác động ngược dòng là những tác động liên quan đến việc khai thác 
nguyên liệu thô, sản xuất, phân phối và bán sản phẩm. Nguồn (tr. 42). 
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Lời cảm ơn 
Chương trình Quản lý Vật liệu DEQ xin cảm ơn sự đóng góp của các cá nhân và nhóm sau đây 
đã hỗ trợ khởi động lại chương trình tài trợ và truyền cảm hứng cho việc tạo ra cuốn sách 
hướng dẫn này, bao gồm: Dịch vụ Môi trường Quận Marion, Cơ quan Metro, Quỹ Công bằng 
Xã hội NW, Chương trình Tài trợ Giảm thiểu Khí thải Diesel của DEQ, Mạng lưới Vốn chủ sở 
hữu Nhà tài trợ cũng như nhiều cá nhân nhận tài trợ trước đây đã đóng góp ý kiến. 
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